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	UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:            /BC-SNN&MT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Vĩnh Long, ngày        tháng      năm 2025



BÁO CÁO
Tổng kết kết quả thực hiện các Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực môi trường 
trên địa bàn 03 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh trước khi sáp nhập

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tổng kết kết quả thực hiện các Nghị quyết ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn 03 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh trước khi sáp nhập. Kết quả như sau:
A. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT 

I. TỈNH VĨNH LONG CŨ 
1. Về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan. Tỉnh Vĩnh Long đã ban hành các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 
- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (cũ);
2. Về triển khai thực hiện

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Sở Tài nguyên và Môi trường) giao Chi cục Môi trường (trước đây là Chi cục Bảo vệ môi trường) tổ chức thu phí thẩm định các thủ tục hành chính về môi trường theo quy định, cụ thể:
+ Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: mức thu theo tổng vốn đầu tư của dự án; nộp ngân sách 15%, trích để lại cho tổ chức thu phí để trang trải hoạt động thẩm định 85%. Trường hợp Chủ dự án đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến, mức thu phí sẽ giảm 10% tổng mức thu theo quy định.

+ Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường: mức thu cố định; nộp ngân sách 10%, trích để lại cho tổ chức thu phí để trang trải hoạt động thẩm định 90%. Thủ tục này chưa phát sinh hồ sơ.
+ Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường: mức thu phí theo hình thức thẩm định; nộp ngân sách 20%, trích để lại cho tổ chức thu phí để trang trải hoạt động thẩm định 80%.
- Đơn vị được giao thu phí thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, phí.
II. TỈNH BẾN TRE CŨ

1. Về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan. Tỉnh Bến Tre đã ban hành các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre (cũ);

2. Về triển khai thực hiện

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thu phí thẩm định các thủ tục hành chính về môi trường theo quy định, cụ thể:

+ Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: mức thu theo tổng vốn đầu tư của dự án; nộp ngân sách 20%, trích để lại cho tổ chức thu phí để trang trải hoạt động thẩm định 80%. 

+ Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường: chưa ban hành.
+ Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường: mức thu phí theo hình thức thẩm định; nộp ngân sách 25%, trích để lại cho tổ chức thu phí để trang trải hoạt động thẩm định 75%.

- Sở Nông nghiệp và Môi trương tỉnh Bến Tre đã thu, nộp, quản lý và sử dụng phí theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, phí.
II. TỈNH TRÀ VINH CŨ

1. Về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan. Tỉnh Trà Vinh đã ban hành các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 
- Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 30/5/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (cũ).
2. Về triển khai thực hiện

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thu phí thẩm định các thủ tục hành chính về môi trường theo quy định, cụ thể:

+ Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường: mức thu theo tổng vốn đầu tư của dự án; nộp ngân sách 100%. 
+ Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường: mức thu phí theo hình thức thẩm định; nộp ngân sách 100%.

- Sở Nông nghiệp và Môi trương tỉnh Trà Vinh đã thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, phí.

B. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Về mức thu
Về cơ bản, căn cứ để xây dựng mức thu phí là phù hợp theo quy định của pháp luật tại thời điểm tham mưu ban hành Nghị quyết. Mức thu phí đối với từng thủ tục hành chính của 03 tỉnh có chênh lệch nhưng mức chênh lệch không lớn.
- Mức thấp nhất: 
+ Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép dao động từ 1.200.000 đồng/dự án, cơ sở (tỉnh Trà Vinh cũ) đến 4.500.000 đồng/dự án, cơ sở (tỉnh Bến Tre cũ). 
+ Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường dao động từ 5.000.000 đồng/dự án, cơ sở (tỉnh Vĩnh Long cũ) đến 7.800.000 đồng/dự án (tỉnh Trà Vinh cũ).
- Mức cao nhất: 

+ Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường dao động từ 4.200.000 đồng/dự án, cơ sở (tỉnh Trà Vinh cũ) đến 15.000.000 đồng/dự án, cơ sở (tỉnh Bến Tre cũ). 

+ Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường dao động từ 15.500.000 đồng/dự án (tỉnh Trà Vinh cũ) đến 26.000.000 đồng/dự án (tỉnh Vĩnh Long cũ).

2. Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

Tùy theo tình hình thực tế tại mỗi địa phương, quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khác nhau. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long cũ và tỉnh Bến Tre cũ có quy định tỷ lệ trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí để trang trải các hoạt động thẩm định; riêng tỉnh Trà Vinh, nộp 100% vào ngân sách nhà nước và được bố trí kinh phí để thực hiện hoạt động thẩm định.
C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Nghị quyết chung để thống nhất mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp./.
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